
THƯ MỤC GIỚI THIỆU NỘI DUNG SÁCH MỚI 
THÁNG 05 NĂM 2014 

 
CHÍNH TRỊ 

 
 01.  Con đường cứu nước Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Trâm. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 2011. _ 
324tr ;21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu bức tranh lịch sử từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành của 
Hồ Chí Minh và những phân tích, lí giải những động lực ra đi tìm đường cứu 
nước, sự tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin trong hành trình 30 năm đi tìm 
đường cứu nước của người. 
 

Số phân loại : 355.0092  
Số ĐKCB : 00000015580 
 

 02.  Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Tài liệu sinh hoạt chi bộ, 
đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị. _ Hà Nội : Chính trị Quốc Gia, .2013. _ 151tr ;15cm 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp tài liệu phục vụ chủ đề học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giới thiệu một số tác phẩm của chủ 
tịch Hồ Chí Minh như: Dân Vận, đạo đức cách mạng trong đó nêu lên 
những bài học về rèn luyện đạo đức cách mạng, gương mẫu về đạo đức 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm gương cho nhân dân noi theo  
cán bộ, đảng viên qua những lời dậy của người. 

Số phân loại : 335.4346  
Số ĐKCB : 00000015630 
 

 03.  Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh / Trần Trọng Trung. _ Xuất bản 
lần thứ tư. _ Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. _ 911tr ;24cm 

Tóm tắt: Cuộc đời và sự nghiệp  của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã 
đưa ông lên tầm cao của các danh tướng thế giới. Đức độ và tài năng của 
ông đã đêm lại cho ông niềm tin yêu trọn vẹn của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân, lòng mến mộ của bạn bè quốc tế và cả sự khâm phục của 
những người hôm qua còn là đối thủ của ông. Tài liệu chỉ là những nét 
phát thảo chặng đường đầu tiên của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong 
suốt cuộc trường chinh đánh thắng hai đế quốc lớn. 

Số phân loại : 355.0092  
Số ĐKCB : 00000015539 

 

 
 



ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 
 

 04.  Bài tập kỹ thuật điện / Nguyễn Kim Đính. _ Tái bản lần thứ tư. _ Tp.HCM : Đại học 
Quốc Gia, 2012. _ 327tr ;21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về mạch điện, dòng điện hình Sin, các phương pháp 
giải mạch Sin xác lập, mạch điện ba pha, máy biến áp, động cơ không 
đồng bộ và máy điện một chiều. Nội dung tài liệu là lời giải chi tiết của 
tất cả các bài tập cuối chương của cuốn " kỹ thuật điện", đồng thời cung 
cấp cho giáo viên và sinh viên một số bài tập khác ( không giải nhưng có 
phần đáp số). 

Số phân loại : 621.3076  
Số ĐKCB : 00000015592 - 00000015596 
 

  
05.  Điều khiển hệ thống đa biến / Dương Hoài Nghĩa. _ Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa. _ 
Tp.HCM : Đại học Quốc Gia, 2011. _ 199tr ;24cm 

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu các nội dung: biểu diễn hệ thống tuyến tính đa 
biến, ổn định và chất lượng của hệ thống đa biến tuyến tính, các phương 
pháp điều khiển đa biến tuyến tính, biểu diễn và phân tích hệ thống phi 
tuyến, các phương pháp điều khiển phi tuyến. 
 

Số phân loại : 629.8  
Số ĐKCB : 00000015534 - 00000015538 
 

 06.  Đo lường xung điện áp cao / Hồ Văn Nhật Chương. _ Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia, 
2002. _ 92tr ;24cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này được biên soạn phục vụ cho việc giảng dạy và học tập 
cho sinh viên ngành hệ thống điện đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho các 
học viên sau đại học và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này. Nội dung bao gồm: 
Các dạng xung điện áp chuẩn, bộ phận áp đo lường, hàm quá độ của các bộ 
phân áp, phân tử điện áp thấp của bộ phân áp, nghiên cứu thiết bị đo bằng 
phương pháp đặc tính tần số, các đặc tính cơ bản của thiết bị đo, ảnh hưởng của 

hàm quá độ lê độ chính xác của phép đo điện áp xung. 
Số phân loại : 621.3743  
Số ĐKCB : 00000015567 -  00000015571 
 

 07.  Giáo trình thực hành máy điện / Bùi Văn Hồng, Đặng Văn Thành, Lê Hoàng Lâm. _ 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia, .2014. _ 272tr ;24cm 

Tóm tắt: Giáo trình thực hành máy điện là tài liệu được dùng để dạy học 
cho sinh viên thuộc nhóm ngành Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử, Công 
nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, nhằm hình thành các kiến thức 
ứng dụng cơ bản ở trình độ đại học. Nội dung cơ bản của giáo trình này 
gồm: Thực hành lắp ráp và quấn dây máy điện, Thí nghiệm máy điện, thí 



nghiệm có giao tiếp và mô phỏng máy điện sử dụng phần mềm LVSIM - 
EMS. 

Số phân loại : 621.313071  
Số ĐKCB : 00000015572 - 00000015576 
 

 08.  Mạng số liên kết dịch vụ băng rộng ATM / Phạm Hồng Liên. _ Tp.HCM : Đại học 
Quốc Gia, 2004. _ 277tr ;21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát về mạng ATM, các kỹ thuật chuyển mạch ATM, các giải thuật 
điều khiển tắc nghẽn trong mạch ATM: giải thuật tránh tắc nghẽn OSU, giải thuật ERICA và 
ERICA+, chuyển mạch VS - VD, quản lý lưu thông ABR. 
Số phân loại : 621.382  
Số ĐKCB : 00000015597 -  00000015601 
 

 09.  Nguyên lý mạch tích hợp = Application specific integrated circuit .Tập 1, Lập trình 
Được / Tống Văn Ôn. _ Hà Nội : Thống kê, 2004. _ 238tr ;29cm 

Tóm tắt: Tài liệu đề cập tới việc phân loại ASIC, lưu đồ thiết kế ASIC và các 
thư viện cell của ASIC, cung cấp các kiến thức về transistor MOS bao gồm 
cấu tạo, hoạt động chuyển mạch và mức logic, các kiến thức cần cho các mô 
hình phân tích định thời và mô tả các thiết kế của các cell logic. Ngoài ra còn 
giới thiệu các phần mềm thiết kế ASIC lập trình bao gồm các hệ thống thiết 

kế của Actel, Altera và Xilinx. 
Số phân loại : 621.3815  
Số ĐKCB : 00000015529 - 00000015533 
 

 10.  Nguyên lý mạch tích hợp = Application specific integrated circuit .Tập 2, Lập trình 
ASIC / Tống Văn Ôn. _ Hà Nội : Lao động Xã hội, 2005. _ 422tr ;29cm 

Tóm tắt: Tài liệu đề cập tới việc học ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL 
qua các thí dụ để ứng dụng trong việc thiết kế các hệ thống số. Ngoài ra 
còn cung cấp các kiến thức nhằm giúp bạn đọc có thể thiết kế được các bộ 
vi xử lý chuyên dụng được sử dụng nhiều trong các thiết bị công nghiệp 
củng như dân dụng. Nội dung chương 10 gồm các mạch số từ đơn giản 
đến phức tạp, từ hệ tổ hợp đến hệ tuần tự và máy trạng thái. 

Số phân loại : 621.3815  
Số ĐKCB : 00000015524 - 00000015528 
 

 11.  Trạm và nhà máy điện / Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc. _ Tái bản lần thứ tư. _ Tp.HCM : 
Đại học Quốc Gia, 2012. _ 307tr ;24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các chế độ làm việc của hệ thống điện, máy biến áp điện 
lực và các phương pháp chọn máy biến áp trong nhà máy điện và trạm biến 
áp. Ngoài ra tài liệu còn giới thiệu các phương pháp chọn khí cụ và phần dẫn 
điện, các thiết bị phân phối điện, hệ thống điện một chiều và hệ thống điều 
khiển trong nhà máy điện và trạm biến áp. 

Số phân loại : 621.3121  
Số ĐKCB : 00000015540 - 00000015544 

 



GIÁO DỤC 
 

 12.  Trạng nguyên Việt Nam / Đặng Việt Thủy (chủ biên); Giang Tuyết Minh (biên soạn). _ 
Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2013. _ 227tr ;21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách "Trạng nguyên Việt Nam" đem đến cho bạn đọc câu 
chuyện về những cậu học trò nghèo nỗ lực học hành trở thành Trạng 
nguyên như Trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư, Trạng nguyên Nguyễn 
Trực, Trạng nguyên Nguyễn Hiền, Lương Thế Vinh, Mạc Đĩnh Chi, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm,....Cuốn sách gửi đến bạn đọc một thông điệp: tinh 
thần hiếu học được thắp lên từ tinh thần dân tộc của người Việt từ ngàn 
xưa. 

Số phân loại : 370.9597  
Số ĐKCB : 00000015623 - 00000015624 

 

KHOA HỌC KHÁC 
 

 13.  Khởi nguồn từ dân tộc bé nhỏ - Trí tuệ vĩ đại / Trần Nhu. _ Hà Nội : Công an nhân 
dân, 2013. _ 420tr ;21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về sự ra đời của triết học và các thế hệ triết gia danh 
tiếng Hy Lạp, triết học và văn minh Hy Lạp - đỉnh cao trí tuệ của nhân loại,  
nền tảng văn minh Châu Âu cả hai mặt phải trái đất, và là  mầm mống nảy 
nở hầu hết các loại thế giới quan ở Châu Âu, triết học thay đổi thế giới qua 
khám phá quy luật phát triển lịch sử con người. 

Số phân loại : 180  
Số ĐKCB : 00000015581 

 

LỊCH SỬ 
 

 14.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện 
Biên Phủ / Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Thị Nguyên. _ Hà Nội : Văn hóa - 
Thông tin, 2013. _ 447tr ;27cm 
Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu một số bài viết của Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ, 
một số công trình nghiên cứu, bài viết , hồi ức của các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, cán bộ và 
chiến sĩ. Ngoài ra tài liệu còn giới thiệu một số bài nói và viết, công trình nghiên cứu của Đại 
tướng với chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Số phân loại : 959.7041  
Số ĐKCB : 00000015608 
 

 15.  Danh tướng trong lịch sử Việt Nam / Hữu Hoàng. _ Hà Nội : Khoa học xã hội, 2013. _ 
371tr ;21cm. _ (Tìm trong sử Việt) 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của một số vị tướng 
từ thuở An Dương Vương xây thành Cổ Loa đến đầu thế kỷ XX, khi 



phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược dưới sự lãnh đạo của 
các lực lượng phong kiến dần kết thúc, như: Cao Lỗ, Hai Bà Trưng, Bà 
Triệu, Lý Nam Đế... 

 
Số phân loại : 959.7  
Số ĐKCB : 00000015621 - 00000015622 
 

 16.  Hiền tài đất Việt / Sông Lam. _ Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2013. _ 487tr ;24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu 56 trạng nguyên (kể cả 7 nhân vật đỗ thủ khoa từ năm 
1246 trở về trước, khi vẫn chưa có danh hiệu trạng nguyên và 49 trạng 
nguyên) và các võ tướng thời phong kiến Việt Nam đã có công rất lớn 
trong các cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập, chủ 
quyền cho đất nước. Ngoài ra tài liệu còn giới thiệu các nhà khoa học có 
nhiều đóng góp cho đất nước như: Lê Văn Hưu, Tuệ Tĩnh, Lê Qúy Đôn, 
Phan Huy Chú... 

Số phân loại : 920.0597  
Số ĐKCB : 00000015646 
 

 17.  Kinh đô Việt Nam xưa và nay / Kim Dung, Huyền Anh (biên soạn). _ Hà Nội : Khoa 
học xã hội, 2013. _ 307tr ;21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cùng bạn đọc những kinh đô mà dấu tích còn lưu lại 
tương đối rõ nét và ghi dấu ấn sâu đậm trong đời sống chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội của những cư dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Đầu 
tiên là kinh đô Cổ Loa thời An Dương Vương; tiếp đến là Hoa Lư - kinh 
đô nước Đại Cồ Việt; kinh đô Thăng Long; thành nhà Hồ - kinh đô của 
Vương triều Hồ; Vijaya (thành Bồ Bàn) - Kinh đô người Champa trên 

đất Bình Định; Huế - kinh đô triều Nguyễn và xuyên suốt đến ngày nay 
với thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. 

Số phân loại : 959.7  
Số ĐKCB : 00000015634 - 00000015636 
 

 18.  Lịch sử cội nguồn di sản văn hóa / Edward Tylor; Huyền Giang dịch. _ Hà Nội : Thời 
đại, 2013. _ 795tr ;24cm 

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu khoa học về văn hóa và sự phát triển của văn 
hóa, những tàn tích trong văn hóa, các nghệ thuật tao nhã, chữ viết, khoa 
học, huyền thoại, thuyết vật linh, nghi thức và lễ nghi. 
 
 

Số phân loại : 909 
Số ĐKCB : 00000015648 
 

 19.  Tìm hiểu địa danh lịch sử Việt Nam. _ Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2013. _ 482tr 
;24cm 



Tóm tắt: Cuốn sách  mang đến cho bạn đọc hiểu thêm về lịch sử Việt 
Nam, về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta trong quá trình 
dựng nước và giữ nước. Ngoài ra tài liệu còn giới thiệu cho bạn đọc 
những thông tin bổ ích về địa danh hành chính và các yếu tố tự nhiên - 
nơi diễn ra các sự kiện lịch sử Việt Nam. Mỗi địa danh  cung cấp những 
thông tin văn tắt, bao gồm tên gọi, vị trí và quan hệ địa lý... Nhằm giúp 
cho bạn đọc có sự liên hệ giữa địa danh với sự kiện diễn ra tại đó. 

Số phân loại : 959.7  
Số ĐKCB : 00000015614 
 

 20.  Văn hóa thế giới - Văn hóa phương đông / Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh. 
_ Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2013. _ 359tr ;21cm 

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu một số điểm nổi bật trong văn hóa  và lịch sử 
Trung Quốc như: Các chế độ thời cổ đại, các trường phái tư tưởng, các 
mối tình tài tử giai nhân, các phát minh thiên văn - địa chất, phong tục 
hôn nhân, văn hóa ẩm thực, các kiểu kiến trúc truyền thống và các loại 
hình văn học tiêu biểu các thời kỳ. 

 
Số phân loại : 951  
Số ĐKCB : 00000015643 - 00000015645 

 

NGOẠI NGỮ 
 

 21.  15 Days Practice for IELTS writing / Wang Hong Xia. _ Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 
.2013. _ 232tr ;26cm 

 
 
 
 
 

Số phân loại : 421  
Số ĐKCB : 00000015564 - 00000015566 
 

 22.  Basic IELTS Reading / Zhang Juan. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 2013. _ 187tr ;26cm 
 
 
 
 
 

Số phân loại : 428.64  
Số ĐKCB : 00000015555 - 00000015557 
 



 23.  Shortcut to IELTS Listening and Speaking / Phil Biggerton, Gary O'Connor, John 
Ross. _ Tp.HCM : Thời đại, 2013. _ 177tr ;26cm 
 
 
 
 
 
Số phân loại : 428.3  
Số ĐKCB : 00000015558 - 00000015560 
 
24.  Shortcut to IELTS reading & writing / Phil Biggerton, John Ross. _ Hà Nội : Thời Đại, 
.2013. _ 164tr ;26cm 
 
 
 
 
 
Số phân loại : 421  
Số ĐKCB : 00000015561 - 00000015563 
 

 25.  Target band IELTS : IELTS Academic module how to maximize your score / 
Simone Braverman. _ Tái bản lần thứ hai. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 2013. _ 79tr ;28.5cm 

 
 
 
 

Số phân loại : 420.07  
Số ĐKCB : 00000015547 - 00000015549 
 


